KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG HÀ

(ÁP DỤNG TỪ 7/9/2020)

	TT
	MÔN HỌC
	LỚP 1
	LỚP 2
	LỚP 3
	LỚP 4
	LỚP 5

	1
	TIẾNG VIỆT
	12
	9
	8
	8
	8

	
	Trong đó: + Tập đọc
	10 tiết dạy theo chương trình cứng, 2 tiết mở do GV chủ động ôn tập, hoàn thành bài học.
	3
	1
	2
	2

	
	          + Tập đọc - Kể chuyện
	
	
	2
	
	

	
	          + Kể chuyện 
	
	1
	
	1
	1

	
	          + Học vần
	
	
	
	
	

	
	          + Luyện từ và câu
	
	1
	1
	2
	2

	
	          + Tập viết 
	
	1
	1
	
	

	
	          + Chính tả
	
	2
	2
	1
	1

	
	          + Tập làm văn
	
	1
	1
	2
	2

	2
	TOÁN
	3
	5
	5
	5
	5

	3
	ĐẠO ĐỨC
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	2
	1
	2
	
	

	5
	KHOA HỌC 
	
	
	
	2
	2

	6
	LỊCH SỬ
	
	
	
	1
	1

	7
	ĐỊA LÍ
	
	
	
	1
	1

	8
	ÂM NHẠC
	1 ( 1 )
	1 ( 1 )
	1
	1
	1

	9
	MĨ THUẬT
	1 ( 1 )
	1 ( 1 )
	1
	1
	1

	10
	THỦ CÔNG
	
	1 ( 1 )
	1
	
	

	11
	KĨ THUẬT
	
	
	
	1
	1

	12
	THỂ DỤC
	2
	2
	2
	2
	2

	13
	HƯỚNG DẪN HỌC
	( 5 )
	( 6 )
	( 5 )
	( 5 )
	( 5 )

	14
	NGOẠI NGỮ
	( 2 )
	( 2 )
	( 2+2 )
	( 2+2 )
	( 2+2 )

	15
	HĐTT (HĐTN)
	 3 
	2 ( 3 )
	2 ( 3 )
	2 ( 1 )
	2 ( 1 )

	16
	ĐỌC SÁCH
	( 1 )
	
	(1)
	(1)
	(1)

	17
	TIN HỌC
	
	
	(1)
	(1)
	(1)

	CỘNG
	25 (10 )
	23 (14)
	23 (14 )
	25 (12)
	25 (12)


Lưu ý:

* Với các tiết Hoạt động tập thể của khối 2: Phân 1 tiết đọc sách trên thư viện.

* Thời gian cho mỗi tiết học là : Tiếng Việt và Toán: 40 phút. Các môn còn lại: 35 đến 40 phút.

* Giáo viên chủ nhiệm khối 2 dạy 30 tiết/tuần; khèi 1,3,4,5 d¹y 28 tiết/tuần.

-
- Loan:15 tiết/tuần



- Bích: 18 tiết/tuần



- Phương TD: 30 tiết /tuần



- GV Tin: 9 tiết /tuần (khối 3,4,5)


- Huệ: 34 tiết /tuần (khối 3,4,5 và phonics khối 1,4,5)


- Huyền TA: 14 tiết /tuần (phonics khối 2,3)


- GV thỉnh giảng: 17 tiết
